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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
Ngành đào tạo: Tài chính – Ngân hàng
(Ban hành kèm theo Quyết định số 640 ngày 14 tháng 12 năm 2019 của Hiệu trưởng 

trường Đại học Thái Bình)
1. Tên học phần: Tài chính doanh nghiệp 1

Mã học phần: 0101002183
2. Số tín chỉ: 3 (3,0,6)
3. Trình độ: Cho sinh viên năm thứ 3
4. Phân bổ thời gian:


- Lên lớp:

45 tiết


+ Giảng lý thuyết:               33 tiết



+ Seminar/Bài tập:                8 tiết



+ Kiểm tra:   

             4 tiết       Số bài kiểm tra định kỳ: 2 bài

- Tự học:

90 tiết

5. Điều kiện tiên quyết: Lý thuyết tài chính tiền tệ 1
6. Mục tiêu của học phần:


Sau khi hoàn tất học phần sinh viên có khả năng:

6.1. Về kiến thức: 

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về hoạt động tài chính doanh nghiệp:

- Giá trị thời gian của tiền tệ.

- Phân tích chi phí sử dụng vốn và quyết định đầu tư của doanh nghiệp.

- Định giá, đầu tư chứng khoán nợ và chứng khoán vốn

- Xác định lợi nhuận và đo lường rủi ro

6.2. Về kỹ năng: 

Hình thành cho sinh viên một số kỹ năng cơ bản:

- Kỹ năng phân tích và lập các kế hoạch tài chính trong DN.

- Hiểu và phân tích đánh giá tình hình tài chính của doanh nghiệp thông qua các báo cáo tài chính.

- Kỹ năng tham mưu, đề xuất trong quá trình đưa ra quyết định đầu tư của DN.

- Kỹ năng tư duy, kỹ năng tự học, kỹ năng làm việc theo nhóm và trình bày các vấn đề khoa học.

6.3. Về năng lực tự chủ và tự chịu trách nhiệm:

- Rèn cho sinh viên thái độ học tập và nghiên cứu một cách khoa học, nghiêm túc. Có ý thức quan tâm đến các vấn đề tài chính trong cuộc sống, phân tích và xử lý các tình huống thực tế trong lĩnh vực tài chính.


- Rèn luyện tính tỉ mỉ, cẩn thận, trung thực.

- Hình thành tư duy phản biện, năng lực tự học, tự nghiên cứu khoa học.

7. Mô tả tóm tắt nội dung học phần:

Học phần tài chính doanh nghiệp 1 bao gồm 7 chương đề cập đến những vấn đề cơ bản trong hoạt động tài chính của doanh nghiệp như: Giá trị theo thời gian của tiền tệ, Chi phí sử dụng vốn, Đầu tư dài hạn của doanh nghiệp, đầu tư chứng khoán nợ và vốn, lợi nhuận và rủi ro của doanh nghiệp.
8. Nhiệm vụ của sinh viên:


- Dự lớp: trên 80%.


- Có đầy đủ điểm kiểm tra (điểm kiểm tra thường xuyên, điểm kiểm tra định kỳ), điểm đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận theo yêu cầu của giảng viên.


- Tham gia dự kỳ thi kết thúc học phần.

- Nghiên cứu tài liệu và làm bài tập trước khi đến lớp.

- Dụng cụ học tập: Giáo trình môn học và các tài liệu học tập khác do giảng viên yêu cầu.

9. Tài liệu học tập:

- Giáo trình chính: 

[1] Tài chính doanh nghiệp căn bản (2014), TS. Nguyễn Minh Kiều, NXB Tài chính.

- Tài liệu khác:
[2] PGS. TS. Lưu Thị Hương (2009), Giáo trình Tài chính doanh nghiệp, Nhà xuất bản Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội.

[3] TS. Nguyễn Thị Hà, PGS. TS. Nguyễn Đình Kiệm (2011), Tài chính doanh nghiệp, NXB Tài chính.
[4] Các trang web, văn bản pháp quy trong lĩnh vực tài chính.
10. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:
Thực hiện theo Quyết định số 17/VBHN ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hợp nhất Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT và Thông tư số 57/2012/TT- BGDĐT về “Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ”; Quyết định số 337/QĐ - ĐHTB ngày 15 tháng 7 năm 2019 của trường Đại học Thái Bình ban hành “Quy chế đào tạo Đại học theo hệ thống tín chỉ tại trường Đại học Thái Bình”;

	STT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số
	Ghi chú

	1
	Điểm đánh giá giảng viên:
	Đánh giá nhận thức, thái độ thảo luận, chuyên cần, làm bài tập ở nhà.
	10%
	

	2
	Điểm kiểm tra định kỳ
	- 02 bài kiểm tra viết 
	30%
	

	3
	Thi kết thúc học phần
	- 01 bài thi
	60%
	- Thi viết

- Thời gian thi 90 phút


11. Thang điểm: Sử dụng thang điểm điểm 10 cho tất cả các hình thức đánh giá trong học phần.
12. Nội dung chi tiết học phần:

	CHƯƠNG
	TÊN CHƯƠNG
	LÝ THUYẾT

(tiết)
	THỰC HÀNH

(tiết)
	KIỂM TRA

(tiết)

	1
	Tổng quan về tài chính doanh nghiệp
	3
	
	

	2
	Giá trị theo thời gian của tiền
	6
	
	

	3
	Chi phí sử dụng vốn của doanh nghiệp
	6
	
	

	4
	Phân tích và quyết định đầu tư dự án (đầu tư dài hạn)
	7
	
	2

	5
	Định giá và quyết định đầu tư chứng khoán nợ
	6
	
	

	6
	Định giá và quyết định đầu tư chứng khoán vốn
	6
	
	

	7
	Lợi nhuận, rủi ro và mô hình định giá tài sản vốn
	7
	
	2

	Tổng cộng
	45


13. Hình thức và nội dung từng tuần:

	Hình thức TC DH
	Nội dung
	Thời gian (tiết)
	Yêu cầu SV chuẩn bị và địa chỉ tư liệu
	Ghi chú

	Tuần 1
	Chương 1: Tổng quan về tài chính doanh nghiệp
	3


	Tài liệu [1]; [2]; [3]; [4]
	

	Lý thuyết
	1.1. Các loại hình doanh nghiệp

1.2. Mục tiêu của doanh nghiệp

1.3. Tài chính doanh nghiệp

1.4. Môi trường kinh doanh của doanh nghiệp
	3
	
	

	Seminar
	
	
	
	

	Tự học
	Quan hệ tài chính giữa doanh nghiệp với các doanh nghiệp khác được thể hiện dưới những hình thức gì?
	
	Sinh viên làm vào vở đề cương
	

	Kiểm tra

Đánh giá
	Các loại hình doanh nghiệp phổ biến hiện nay ở Việt Nam?
	
	
	

	Tuần 2
	Chương 2: Giá trị theo thời gian của tiền 
	3
	Tài liệu [1]; [2]; [3]; [4]
	

	Lý thuyết
	2.1. Khái niệm

2.2. Giá trị tương lai của tiền
	3
	
	

	Seminar
	
	
	
	

	Tự học
	Làm bài tập chương 2
	
	Sinh viên làm vào vở bài tập
	

	Kiểm tra

Đánh giá
	Vì sao tiền có giá trị theo thời gian? Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến giá trị theo thời gian của tiền?
	
	Sinh viên làm vào vở đề cương
	

	Tuần 3
	Chương 2: Giá trị theo thời gian của tiền (tiếp)
	3
	Tài liệu [1]; [2]; [3]; [4]
	

	Lý thuyết
	2.3. Giá trị hiện tại của tiền
	2
	
	

	Seminar
	Sưu tầm tình huống thực tế liên quan đến vấn đề bán hàng trả góp hiện nay và chi rõ việc áp dụng giá trị theo thời gian của tiền trong trường hợp này như thế nào?
	1
	Mỗi nhóm 1 tờ giấy A2 + bút dạ hoặc làm slide và thuyết trình theo nhóm.
	

	Tự học
	Làm bài tập về giá trị hiện tại của tiền
	
	Sinh viên làm vào vở bài tập
	

	Kiểm tra

Đánh giá
	Không
	
	
	

	Tuần 4
	Chương 3: Chi phí sử dụng vốn của doanh nghiệp
	3
	Tài liệu [1]; [2]; [3]; [4]
	

	Lý thuyết
	3.1. Khái niệm chi phí sử dụng vốn

3.2. Chi phí sử dụng vốn của các nguồn tài trợ
	3
	
	

	Seminar
	
	
	
	

	Tự học
	Làm bài tập về chi phí sử dụng nguồn vốn vay
	
	Sinh viên làm vào vở bài tập
	

	Kiểm tra

Đánh giá
	Doanh nghiệp thường huy động vốn bằng các nguồn tài trợ nào?
	
	
	

	Tuần 5
	Chương 3: Chi phí sử dụng vốn của doanh nghiệp (tiếp)
	3
	Tài liệu [1]; [2]; [3]; [4]
	

	Lý thuyết
	3.2. Chi phí sử dụng vốn của các nguồn tài trợ (tiếp)

3.3. Chi phí sử dụng vốn bình quân và chi phí cận biên sử dụng vốn
	3
	
	

	Seminar
	
	
	
	

	Tự học
	Làm bài tập chương 3
	
	Sinh viên làm vào vở bài tập
	

	Kiểm tra

Đánh giá
	Không
	
	
	

	Tuần 6
	Chương 4: Phân tích và quyết định đầu tư dự án (đầu tư dài hạn)
	3
	Tài liệu [1]; [2]; [3]; [4]
	

	Lý thuyết
	4.1. Tổng quan về đầu tư dài hạn của doanh nghiệp

4.2. Các chỉ tiêu phân tích dự án đầu tư
	3
	
	

	Seminar
	
	
	
	

	Tự học
	Làm bài tập về NPV, IRR
	
	Sinh viên làm vào vở bài tập
	

	Kiểm tra

Đánh giá
	Đặc trưng của dự án đầu tư dài hạn?
	
	
	

	Tuần 7
	Chương 4: Phân tích và quyết định đầu tư dự án (tiếp)
	3
	Tài liệu [1]; [2]; [3]; [4]
	

	Lý thuyết
	4.3. Xác định dòng tiền của dự án
	2
	
	

	Seminar
	4.4. Phân tích và đánh giá dự án đầu tư
	1
	Mỗi nhóm 1 tờ giấy A2 + bút dạ hoặc làm slide và thuyết trình theo nhóm.
	

	Tự học
	Làm bài tập chương 4
	
	Sinh viên làm vào vở bài tập
	

	Kiểm tra

Đánh giá
	Không
	
	
	

	Tuần 8
	Chương 4: Phân tích và quyết định đầu tư dự án (tiếp)
	3
	Tài liệu [1]; [2]; [3]; [4]
	

	Lý thuyết
	Hướng dẫn sử dụng excel tính NPV và IRR
	1
	
	

	Seminar
	
	
	
	

	Tự học
	Luyện tập tính toán NPV, IRR trên máy tính
	
	Sinh viên luyện tập trên máy tính
	

	Kiểm tra

Đánh giá
	Kiểm tra định kỳ
	2
	
	

	Tuần 9
	Chương 5: Định giá và quyết định đầu tư chứng khoán nợ 
	3
	Tài liệu [1]; [2]; [3]; [4]
	

	Lý thuyết
	5.1. Lý do đầu tư vào chứng khoán nợ

5.2. Đầu tư chứng khoán nợ ngắn hạn
	3
	
	

	Seminar
	
	
	
	

	Tự học
	Khi nào doanh nghiệp cần phát hành chứng khoán nợ và khi nào nên đầu tư vào chứng khoàn nợ? Tại sao?
	
	Sinh viên làm vào vở đề cương
	

	Kiểm tra

Đánh giá
	Lý do nào nên đầu tư vào chứng khoán nợ?
	
	
	

	Tuần 10
	Chương 5: Định giá và quyết định đầu tư chứng khoán nợ (tiếp)
	3
	Tài liệu [1]; [2]; [3]; [4]
	

	Lý thuyết
	5.3. Đầu tư chứng khoán nợ dài hạn hay đầu tư trái phiếu
	2
	
	

	Seminar
	Đầu tư vào chứng khoán nợ có rủi ro hay không? Chỉ rõ những loại rủi ro nào có thể ảnh hưởng và ảnh hưởng thế nào đến đầu tư chứng khoán nợ?
	1
	Mỗi nhóm 1 tờ giấy A2 + bút dạ hoặc làm slide và thuyết trình theo nhóm.
	

	Tự học
	Làm bài tập chương 5
	
	Sinh viên làm vào vở bài tập
	

	Kiểm tra

Đánh giá
	Không
	
	
	

	Tuần 11
	Chương 6: Định giá và quyết định đầu tư chứng khoán vốn 
	3
	Tài liệu [1]; [2]; [3]; [4]
	

	Lý thuyết
	6.1. Giới thiệu chung về chứng khoán vốn

6.2. Xác định cơ hội và mục tiêu đầu tư chứng khoán vốn

6.3. Định giá cổ phiếu phổ thông
	3
	
	

	Seminar
	
	
	
	

	Tự học
	Tìm hiểu về đầu tư chứng khoán vốn
	
	Sinh viên làm vào vở đề cương
	

	Kiểm tra

Đánh giá
	Cơ hội và mục tiêu đầu tư chứng khoán vốn?
	
	
	

	Tuần 12
	Chương 6: Định giá và quyết định đầu tư chứng khoán vốn (tiếp)
	3
	Tài liệu [1]; [2]; [3]; [4]
	

	Lý thuyết
	6.4. Định giá cổ phiếu ưu đãi

6.5. Lợi suất đầu tư cổ phiếu

6.6. Quyết định đầu tư cổ phiếu
	3
	
	

	Seminar
	
	
	
	

	Tự học
	Phân biệt sự khác nhau giữa trái phiếu và cổ phiếu, giữa cổ phiếu phổ thông và cổ phiếu ưu đãi?
	
	Sinh viên làm vào vở đề cương
	

	Kiểm tra

Đánh giá
	Bài tập chương 6
	
	
	

	Tuần 13
	Chương 7: Lợi nhuận, rủi ro và mô hình định giá tài sản vốn
	3
	Tài liệu [1]; [2]; [3]; [4]
	

	Lý thuyết
	7.1. Khái niệm lợi nhuận và rủi ro

7.2. Đo lường rủi ro

7.3. Thái độ đối với rủi ro

7.4. Lợi nhuận và rủi ro của một danh mục đầu tư
	3
	
	

	Seminar
	
	
	
	

	Tự học
	Làm bài tập chương 7
	
	Sinh viên làm vào vở bài tập
	

	Kiểm tra

Đánh giá
	Phân tích mối quan hệ giữa lợi nhuận và rủi ro?
	
	
	

	Tuần 14
	Chương 7: Lợi nhuận, rủi ro và mô hình định giá tài sản vốn (tiếp)
	3
	Tài liệu [1]; [2]; [3]; [4]
	

	Lý thuyết
	7.5. Đa dạng hóa danh mục đầu tư nhằm giảm rủi ro

7.6. Mô hình định giá tài sản vốn

7.7. Lý thuyết thị trường vốn và mô hình CAPM
	2
	
	

	Seminar
	7.8. Mô hình CAPM trong điều kiện thị trường vốn Việt Nam
	1
	Mỗi nhóm 1 tờ giấy A2 + bút dạ hoặc làm slide và thuyết trình theo nhóm.
	

	Tự học
	Làm bài tập chương 7
	
	Sinh viên làm vào vở bài tập
	

	Kiểm tra

Đánh giá
	Không
	
	
	

	Tuần 15
	Ôn tập và kiểm tra
	3
	Tài liệu [1]; [2]; [3]; [4]
	

	Lý thuyết
	Ôn tập
	1
	
	

	Seminar
	
	
	
	

	Tự học
	Ôn tập toàn bộ nội dung học phần
	
	
	

	Kiểm tra

Đánh giá
	Làm bài kiểm tra hết môn
	2
	
	


14. Nguồn lực giảng dạy học phần:

14.1. Cơ sở vật chất, trang thiết bị:


- Phòng học: Phòng học lý thuyết


- Trang thiết bị: Máy chiếu, âm thanh, máy tính

14.2. Giảng viên giảng dạy:

	TT
	Học hàm, học vị. Họ và tên
	Điện thoại
	Email

	1
	ThS. Trần Thị Thanh Hương
	0985.586.611
	thanhhuong1107@gmail.com

	2
	TS. Đặng Nguyên Mạnh
	0915.149.419
	manhetc@gmail.com

	3
	TS. Nguyễn Thị Kim Lý
	0915.145.556
	kimlydhtb@gmail.com

	4
	ThS. Ngô Thị Thúy Là
	0906.157.369
	ngothithuyla293@gmail.com


15. Các quy định chung

	Cam kết của giảng viên
	Giảng đúng kế hoạch giảng dạy, đúng đề cương chi tiết học phần và đúng thời lượng tiết học, thời gian quy định

	Quy định về tham dự lớp học
	Trang phục theo quy định của Trường, Khoa; có giáo trình, tài liệu môn học

	Quy định về hành vi trong lớp học
	Nghiêm túc, tích cực

	Quy định về học vụ
	Làm đầy đủ các yêu cầu của giảng viên.

	Các quy định khác
	Thực hiện đúng quy tắc ứng xử của Trường


                                                                            Thái Bình, ngày 10 tháng 08 năm 2019    

	TRƯỞNG KHOA
TS. Đặng Nguyên Mạnh
	TRƯỞNG BỘ MÔN
ThS. Trần Thị Thanh Hương



